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章 STEP 頁 日本語 読み方 ベトナム語
2 4 p.54 ハイテク（＝ハイ・テクノロジー） kỹ thuật cao

2 4 p.54 破壊（する） はかい（する） phá hủy

2 4 p.54 化石燃料 かせきねんりょう nguyên liệu hóa thạch

2 4 p.54 大量（に） たいりょう（に） nhiều

2 4 p.54 二酸化炭素 にさんかたんそ khí CO2, khí cac-bô-nic

2 4 p.54 温室効果ガス おんしつこうかガス khí nhà kính

2 4 p.54 排出（する） はいしゅつ（する） thải ra

2 4 p.54 とける tan ra

2 4 p.54 生態系 せいたいけい hệ sinh thái

2 4 p.54 極端（な） きょくたん（な） khắc nghiệt

2 4 p.54 風力 ふうりょく sức gió

2 4 p.54 地熱 ちねつ nhiệt đới

2 4 p.54 クリーンエネルギー nguyên liệu sạch

2 4 p.54 開発（する） かいはつ（する） nghiên cứu phát triển

2 4 p.54 燃料 ねんりょう nhiên liệu

2 4 p.54 リサイクル（する） tái chế

2 4 p.54 抑える おさえる hạn chế

2 4 p.54 対応（する） たいおう（する） biện pháp


